
Phụ lục 2: 

DANH SÁCH PHỤ NỮ  “GIỎI VIỆC NƯỚC – ĐẢM VIỆC NHÀ” NĂM 2023  

NHẬN GIẤY KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG 

STT Họ và tên Đơn vị 

1 Lê Thị Hồng Ánh Ban Giám hiệu 

2 Nguyễn Thị Thu Thoa Khoa Chính trị - Luật 

3 Phan Thị Ái Nhi Khoa Chính trị - Luật 

4 Phan Thị  Thu Thúy Khoa Chính trị - Luật 

5 Phạm Kim thành Khoa Chính trị - Luật 

6 Phan Thị  Thành Khoa Chính trị - Luật 

7 Trần Thùy Liên Khoa Chính trị - Luật 

8 Võ Thị Thu Hiền Khoa Công nghệ Cơ khí 

9 Nguyễn Thị Hồng Anh Khoa Công nghệ Hóa học 

10 Bùi Thu Hà Khoa Công nghệ Hóa học 

11 Lê Thị Ngọc Hạnh Khoa Công nghệ Hóa học 

12 Lê Thúy Nhung Khoa Công nghệ Hóa học 

13 Lữ Thị Mộng Thy Khoa Công nghệ Hóa học 

14 Võ Thúy Vi Khoa Công nghệ Hóa học 

15 Trương Thị Phương Dung Khoa Công nghệ Hóa học 

16 Đỗ Thị Thu Hồng Khoa Công nghệ May & Thời trang 

17 Nguyễn Mai Thanh Thảo Khoa Công nghệ May & Thời trang 

18 Nguyễn Thùy Hương Khoa Công nghệ May & Thời trang 

19 Phùng Thị Ngọc Tiên Khoa Công nghệ May & Thời trang 

20 Lê Thị Mộng Trang Khoa Công nghệ May & Thời trang 

21 Nguyễn Hải Yến Khoa Công nghệ Thông tin 

22 Đinh Thị Mận Khoa Công nghệ Thông tin 

23 Nguyễn Thị Định Khoa Công nghệ Thông tin 

24 Huỳnh Thị Châu Lan Khoa Công nghệ Thông tin 
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25 Nguyễn Hải Bình Khoa Công nghệ Thông tin 

26 Nguyễn Thị Thùy Trang Khoa Công nghệ Thông tin 

27 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Khoa Công nghệ Thực phẩm 

28 Đỗ Thị Lan Nhi Khoa Công nghệ Thực phẩm 

29 Hoàng Thị Trúc Quỳnh Khoa Công nghệ Thực phẩm 

30 Đỗ Mai Nguyên Phương Khoa Công nghệ Thực phẩm 

31 Nguyễn Thị Thùy Dương Khoa Công nghệ Thực phẩm 

32 Nguyễn Thị Ngọc Hoài Khoa Công nghệ Thực phẩm 

33 Huỳnh Thị Lê Dung Khoa Công nghệ Thực phẩm 

34 Nguyễn Thị Thảo Minh Khoa Công nghệ Thực phẩm 

35 Võ Ngọc Hòa  Khoa Công nghệ Thực phẩm 

36 Đặng Thị Yến Khoa Công nghệ Thực phẩm 

37 Châu Ngọc Mai Khoa Công nghệ Thực phẩm 

38 Dương Thị Ngọc Hân Khoa Công nghệ Thực phẩm 

39 Võ Thị Lệ Phước Khoa Điện - Điện tử 

40 Lê Phan Thùy Hạnh Khoa Du lịch & Ẩm thực 

41 Nguyễn Thị Thúy Vinh Khoa Du lịch & Ẩm thực 

42 Hồ Thị Diệu Hiền Khoa Du lịch & Ẩm thực 

43 Đỗ Thu Nga Khoa Du lịch & Ẩm thực 

44 Đặng Thúy Mùi Khoa Du lịch & Ẩm thực 

45 Trần Thị Phương Kiều Khoa Du lịch & Ẩm thực 

46 Phạm Thị Thắm Khoa Du lịch & Ẩm thực 

47 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Khoa Du lịch & Ẩm thực 

48 Phạm Yến Quỳnh Khoa Giáo dục Thể chất & ANQP 

49 Tạ Thị Kim Tuyến Khoa Khoa học Ứng dụng 

50 Đào Thị Trang Khoa Khoa học Ứng dụng 

51 Tống Thị Huệ Khoa Ngoại ngữ 
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52 Nguyễn Thị Hậu Phương Khoa Ngoại ngữ 

53  Nguyễn Thị Ngọc Trân Khoa Ngoại ngữ 

54  Trịnh Thu Hằng Khoa Ngoại ngữ 

55 Võ Thị Quỳnh Trang Khoa Ngoại ngữ 

56  Trần Ngọc Quỳnh Như Khoa Ngoại ngữ 

57 Võ Thị Thu Thảo Khoa Ngoại ngữ 

58 Nguyễn Thanh Hiền Khoa Ngoại ngữ 

59 Phan Thị Thanh Hương Khoa Ngoại ngữ 

60  Nguyễn Thanh Huyền Khoa Ngoại ngữ 

61  Nguyễn Hữu Bích Trâm Khoa Ngoại ngữ 

62  Nguyễn Thị Kim Anh Khoa Ngoại ngữ 

63 Nguyễn Thụy Cẩm Hương Khoa Quản trị Kinh doanh 

64 Trần Thị Xuân Viên Khoa Quản trị Kinh doanh 

65 Lê Thị Thanh Hà Khoa Quản trị Kinh doanh 

66 Nguyễn Lương Ngân Khoa Quản trị Kinh doanh 

67 Nguyễn Thị Ngọc Yến Khoa Quản trị Kinh doanh 

68 Võ Thị Hương Giang Khoa Quản trị Kinh doanh 

69 Trần Thị Tuyết Linh Khoa Quản trị Kinh doanh 

70 Nguyễn Thị Thanh Vân Khoa Quản trị Kinh doanh 

71 Dương Thị Hồng Vân Khoa Quản trị Kinh doanh 

72 Đào Thị Mỹ Linh Khoa Sinh học & Môi trường 

73 Phạm Thị Phương Thùy Khoa Sinh học & Môi trường 

74 Trần Hoàng Ngâu Khoa Sinh học & Môi trường 

75 Trương Thị Diệu Hiền Khoa Sinh học & Môi trường 

76 Ngô Thị Kim Anh Khoa Sinh học & Môi trường 

77 Nguyễn Lan Hương Khoa Sinh học & Môi trường 

78 Trịnh Thị Hương Khoa Sinh học & Môi trường 
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79 Nguyễn Minh Phương Khoa Sinh học & Môi trường 

80 Võ Thị Thúy Hằng Khoa Tài chính Kế toán 

81 Chu Thúy Anh Khoa Tài chính Kế toán 

82 Nguyễn Thị Trúc Phương Khoa Tài chính Kế toán 

83 Đào Thúy Em Khoa Tài chính Kế toán 

84 Huỳnh Thị Hương Thảo Khoa Tài chính Kế toán 

85 Nguyễn Thị Lâm Vân Khoa Tài chính Kế toán 

86 Chim Thị Tiền Khoa Tài chính Kế toán 

87 Trần Thị Ngọc Cẩm Khoa Tài chính Kế toán 

88 Nguyễn Thị Thu Hằng Khoa Tài chính Kế toán 

89 Đồng Thị Mỹ Lệ 
Phòng Công tác sinh viên & Thanh tra giáo 

dục 

90 Cao Thị Kiều Vinh 
Phòng Công tác sinh viên & Thanh tra giáo 

dục 

91 Lương Thị Kim Ngân 
Phòng Công tác sinh viên & Thanh tra giáo 

dục 

92 Ngô Thị Hiền Phòng Đào tạo 

93 Hoàng Thị Liên Phương Phòng Kế hoạch Tài chính 

94 Trần Thụy Miên Trường Phòng Kế hoạch Tài chính 

95 Trần Thanh Trâm Phòng Khoa học Công nghệ 

96 Nguyễn Thị Hồng Linh Phòng Quản trị Thiết bị 

97 Trần Diệu My Phòng Sau Đại học & Hợp tác Quốc tế 

98 Nguyễn Thị Khánh Ly Phòng Tổ chức Hành chính 

99 Nguyễn Thị Hồng Phòng Tổ chức Hành chính 

100 Phạm Thị Khuyên Trung tâm Công nghệ Thông tin 

101 Ngô Thị Hiền Trung tâm Dịch vụ 

102 Đồng Thị Mỹ Hạnh Trung tâm Dịch vụ 

103 Nguyễn Thị Kim Phượng Trung tâm Dịch vụ 
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104 Mạc Thị Xuân Lý Trung tâm Dịch vụ 

105 Nguyễn Thị Bích Nguyên TT Đổi mới Sáng tạo & Khởi nghiệp 

106 Phạm Thị Ngọc Lý Trung tâm Giáo dục Phổ thông 

107 Nguyễn Thị Ngọc Linh Trung tâm Giáo dục Phổ thông 

108 Huỳnh Thị Thơm Trung tâm Ký túc xá 

109 Nguyễn Thị Vân Anh Trung tâm Phân tích Quốc tế 

110 Trần Thị Lan Anh Trung tâm Quản lý Chất lượng 

111 Nguyễn Thị Nương Trung tâm Quản lý Chất lượng 

112 Ngô Thị Kim Mộng Trung tâm Thí nghiệm Thực hành 

113 Nguyễn Thị Thu Thảo Trung tâm Thí nghiệm Thực hành 

114 Nguyễn Thị Ngọc Dung Trung tâm Thông tin Thư viện 

115 Nguyễn Thị Như Hoa Trung tâm Thông tin Thư viện 

116 Nguyễn Thị Nguyệt Hà Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông 

117 Dương Thị Xuân Lợi Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông 

 Tổng số: 117 cá nhân   

 

 


